
TT MSSV SVS Ngày sinh Lớp HP1 HP2 HP3 TB XL Nơi sinh
Ghi 

chú

01 171136418 01BSTC/K17CD Lê Quang Thạnh 31/07/1992K17CMU_TCD1.65 4.00 1.65 2.43  TB Lâm Đồng

HP2 

ghép 

ES 

102AA

PT: 

24674 1 01BSTC/K17CD

02 161325628 02BSTC/K17CD Lê Hồng Sơn 27/04/1992 K17KCD3 1.00 4.00 2.33 2.44  TB Quảng Nam

HP2 

ghép 

ES 

102K

W

46385 2 02BSTC/K17CD

03 161325256 03BSTC/K17CD Lê Việt Cường 06/01/1992 K17KCD4 1.65 2.65 2.65 2.32  TB Thanh Hóa

HP2 

ghép 

ES 

102GK

PT: 

26242 3 03BSTC/K17CD

04 171325970 04BSTC/K17CD Lê Thanh Lâm 16/04/1993 K17KCD8 1.65 2.00 2.65 2.10  TB Quảng Trị

HP2 

ghép 

ES 

102GE

PT: 

42229 4 04BSTC/K17CD

05 171326168 05BSTC/K17CD Lê Thùy Trang 06/08/1993 K17KCD8 2.65 3.65 1.65 2.65  K Thanh Hóa

HP2 

ghép 

ES 

102KA

PT: 

38221 5 05BSTC/K17CD

06 171685246 06BSTC/K17CD Đặng Thị Cẩm Anh 14/09/1993 K17NCD1 1.00 3.65 2.00 2.22  TB Quảng Nam

HP2 

ghép 

ES 

102GO

PT: 

43992 6 06BSTC/K17CD

07 171685247 07BSTC/K17CD Vũ Thị Thục Anh 26/05/1992 K17NCD1 1.65 4.00 2.33 2.66  K Đà Nẵng

HP2 

ghép 

ES 

102GO

PT: 

40530 7 07BSTC/K17CD

08 171685258 08BSTC/K17CD Hồ Thị Mỹ Hạnh 30/09/1992 K17NCD1 1.65 4.00 1.00 2.22  TB Đà Nẵng

HP2 

ghép 

ES 

102GO

PT: 

31517 8 08BSTC/K17CD

09 171685260 09BSTC/K17CD Huỳnh Thị Kim Hiếu 16/05/1993 K17NCD1 1.00 4.00 2.00 2.33  TB Đà Nẵng

HP2 

ghép 

ES 

102GO

46046 9 09BSTC/K17CD

10 171326771 10BSTC/K17CD Nguyễn Quỳnh Ý Nhi 07/02/1993K17PSU_KCD21.65 4.00 2.00 2.55  K Đà Nẵng

HP2 

ghép 

ES 

102EM

46392 10 10BSTC/K17CD

11 171575641 11BSTC/K17CD Đào Thị Ngọc Quỳnh 27/04/1992 K17QCD3 2.33 2.65 2.00 2.33  TB Đà Nẵng

HP2 

ghép 

ES 

102GY

46100 11 11BSTC/K17CD
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12 171578758 12BSTC/K17CD Trương Thị Hồng Sâm 14/12/1993 K17QCD7 1.65 2.65 2.65 2.32  TB Quảng Nam

HP2 

ghép 

ES 

102KQ

PT: 

43621 12 12BSTC/K17CD

13 171578978 13BSTC/K17CD Trần Y Nhật 27/07/1993 K17QCD8 1.65 2.33 2.33 2.10  TB Đak Lak

HP2 

ghép 

T20Y

DHA1

PT: 

22616 13 13BSTC/K17CD

14 171579046 14BSTC/K17CD Đỗ Thị Diệu Quỳnh 16/02/1993 K17QCD8 2.65 2.00 4.00 2.88  K Đà Nẵng

HP2 

ghép 

ES 

102GC

PT: 

36140 14 14BSTC/K17CD

15 171575740 15BSTC/K17CD Nguyễn Thị Tuyết 05/11/1993 K17QCD8 2.33 2.33 1.65 2.10  TB Quảng NgãiBsung
15 15BSTC/K17CD

16 171135817 16BSTC/K17CD Lê Đức Thắng 20/06/1993 K17TCD1 3.65 2.33 2.00 2.66  K Đà Nẵng Bsung
16 16BSTC/K17CD



17 141134097 17BSTC/K17CD Võ Minh Tuấn 20/08/1989 K17TCD2 1.65 2.65 2.00 2.10  TB Quảng Nam

HP2 

ghép 

ES 

102AY 

48583   17 17BSTC/K17CD

18 112230599 18BSTC/K17CD Đặng Hồng Quang 21/06/1985 K17XCD1 4.00 4.00 1.65 3.22  G Nghệ An Bsung
18 18BSTC/K17CD

19 171265368 19BSTC/K17CD Mai Thị Thảo Nguyên 08/12/1993 K17YCD1 2.33 3.00 1.65 2.33  TB Đà Nẵng

HP2 

ghép 

T20Y

DHA1

PT: 

24291 19 19BSTC/K17CD

TT MSSV SVS Ngày sinh Lớp HP1 HP2 HP3 HP4 HP5 TB XL Nơi sinh
Ghi 

chú

01 152232989 01BSTC/K15DH Lê Thị Ái Nhung 10/02/1991 K15KTR2 1.65 1.65 2.00 1.65  3.33     2.06   TB TT Huế

HP5 ghép

 

T19YDHA

1

PT:18034

TT MSSV SVS Ngày sinh Lớp HP1 HP2 HP3 HP4 HP5 TB XL Nơi sinh
Ghi 

chú

01 152212645 02BSTC/K15DH Lê Xuân Tân 04/10/1991 K15XDD1 2.65 1.00 2.00 1.65  3.65     2.19   TB Quảng Trị

HP5 ghép 

T19YDHA

1

PT: 17522

02 152222019 03BSTC/K15DH Đinh Văn Tầng 06/03/1991 K15XDD1 2.65 2.00 2.00 1.00  2.33     2.00   TBQuảng Nam

HP2 ghép 

T20YDHA

1

PT: 22142

TT MSSV SVS Ngày sinh Lớp HP1 HP2 HP3 HP4 HP5 TB XL Nơi sinh
Ghi 

chú

01 162417201 01BSTC/K16DH Trần Thị Minh Cầm 27/10/1992 K16DLK2 2.33 2.65 2.00 1.00  2.65     2.13   TBQuảng Nam

HP5 ghép 

T19YDHA

3

PT: 20448

02 162123056 02BSTC/K16DH Nguyễn Đình Minh 13/12/1992 K16TPM 3.65 1.65 2.00 1.00  2.00     2.06   TB Đak Nông

HP5 ghép 

T19YDHA

3

PT: 18837

03 162416959 03BSTC/K16DH Nguyễn Thị Phường 23/11/1992 K16DLK2 1.00 4.00 2.65 1.00  2.00     2.13   TBQuảng Nam

HP2 ghép 

T20YDHA

1

PT: 18478

TT MSSV SVS Ngày sinh Lớp HP1 HP2 HP3 HP4 HP5 TB XL Nơi sinh
Ghi 

chú

01 162354019 04BSTC/K16DH Lương Quỳnh Lê 24/10/1992 K16QTC2 2.00 1.65 1.65 3.00  3.33     2.33   TB Đà Nẵng

HP5 ghép 

ES 303AY

PT: 21721

02 162736788 05BSTC/K16DH Phạm Thị Mai 01/08/1992 K16VQH 2.00 1.65 2.65 1.65  2.65     2.12   TBQuảng Ninh

HP2 ghép 

T20YDHA

1

PT: 34040

03 152523743 06BSTC/K16DH Phạm Nguyễn PhướcThắng 28/02/1991 K16QNH1 2.33 1.65 2.33 1.65  2.65     2.12   TB Đà Nẵng

HP5 ghép 

T19YDHA

3

PT: 20799

04 162524361 07BSTC/K16DH Ngô Trung Thành 17/04/1992 K16QNH3 1.00 1.00 4.00 2.00  2.00     2.00   TB Quảng Trị

HP5 ghép 

T19YDHA

1

PT: 24295

TT MSSV SVS Ngày sinh Lớp HP1 HP2 HP3 HP4 HP5 TB XL Nơi sinh
Ghi 

chú

01 162256928 08BSTC/K16DH Nguyễn Thế Châu 08/09/1992 K16KMT 4.00 3.00 2.00 2.65  3.65     3.06   K Phú Yên

HP2 ghép 

T20YDHA

1

PT: 23469

02 162236640 09BSTC/K16DH Đặng Quang Luận 01/01/1990 K16KTR2 2.65 2.33 1.65 2.65  2.00     2.26   TB Bình Định

HP5 ghép 

T19YDHA

1

PT: 20781

Họ và tên

Họ và tên

Họ và tên

Họ và tên

Họ và tên



TT MSSV SVS Ngày sinh Lớp HP1 HP2 HP3 HP4 HP5 TB XL Nơi sinh
Ghi 

chú

01 162616964 10BSTC/K16DH Đặng Xuân Thảo 17/03/1992 K16NAD2 2.33 2.65 2.00 1.65  2.33     2.19   TB Đà Nẵng

HP5 ghép 

T19YDHA

1

PT: 33092

TT MSSV SVS Ngày sinh Lớp HP1 HP2 HP3 HP4 HP5 TB XL Nơi sinh
Ghi 

chú

01 162213308 11BSTC/K16DH Nguyễn Hữu Thời 18/08/1992 K16XDD2 1.65 2.33 1.65 2.33  3.33     2.26   TB Bình Định

HP5 ghép 

T19YDHA

3

PT: 23719

TT MSSV SVS Ngày sinh Lớp HP1 HP2 HP3 TB XL Nơi sinh
Ghi 

chú

01 161327304 01BSTC/K16CD Nguyễn Thị Thanh Lài 02/03/1992K16PSU_KCD32.33 3.00 2.00 2.44  TB Quảng Nam

HP2 

ghép 

T20Y

DHA1

PT: 

17631 1 01BSTC/K16CD

Đã ký Đã ký Đã ký Đã ký

ThS. Lê Đức Trọng Đỗ Văn Quý TS. Nguyễn Phi Sơn PGS.TS. Lê Đức Toàn

Tổng số: 01 Sinh viên

TT. GDTC-QP PHÒNG KHTC P. ĐÀO TẠO ĐH & SDH PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Họ và tên

Họ và tên

Họ và tên




